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I

1 G1-79
Hoá chất dùng cho máy 

HbA1c loại A
Túi

Thuốc thử Eluent A

- Thành phần chính:

   + NaCl 20mmol/L

   + Phosphate 40mmol/L

   + Perserver < 0.5ml/L

- Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tương đương 

                        16 

2 G1-80
Hoá chất dùng cho máy 

HbA1c loại B
Túi

Thuốc thử Eluent B

- Thành phần chính:

   + NaCl 170mmol/L

   + Phosphate 40mmol/L

   + Perserver < 0.5ml/L 

- Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tương đương 

                          6 

3 G1-81
Dung dịch ly giải hồng 

cầu
Can

Thuốc thử Hemolysis

- Thành phần chính:

   + Buffer 20mmol/L

   + Sodium chloride 20mmol/L

   + Surfactant 0.05ml/L

   + Perserver < 0.5 ml/L 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương 

                        16 

4 G1-82 Cột sắc ký Chiếc

Cột sắc ký lỏng Chromatographic column

- Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, 

chịu được áp suất cao. 

- Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương 

                          2 

PHỤ LỤC 1

Máy HbA1C  HA-1200 tự động

DANH MỤC HÓA CHẤT THEO MÁY

DỰ KIẾN ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NĂM 2024-2025 (báo giá lần 2)

1
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5 G1-83 Cột lọc Chiếc

Phin lọc Column filter

- Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc.

- Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tương đương 

                        10 

6 G1-84

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng 

HbA1c

Hộp
Chất hiệu chuẩn HbA1c

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
                          2 

7 G1-85

Vật liệu kiểm soát chất 

lượng xét nghiệm định 

lượng HbA1c

Hộp
Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c

- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương 
                          3 

II

8 G1-86 Hóa chất xét nghiệm PT test

Hóa chất dùng để xác định thời gian PT

- Dải đo:

   + PT: 7 ~ 90 giây

   + INR: 0.5 ~ 9

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương).

                      600 

9 G1-87
Hóa chất xét nghiệm 

APTT
test

Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa  từng phần (APTT)

- Dải đo: APTT: 18 ~ 120 giây

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất

lượng tương đương)

                      600 

III

10 G1-88
Que thử nước tiểu 14 

thông số
Test

Dùng để xét nghiệm tổng phân tích sinh hóa nước tiểu

- Đo các chỉ số :  Leukocyte, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, 

Specific Gravity, Blood, pH, Ascorbic Acid, Microalbumin, Creatinine, Calcium. Dạng 

que

-  Tiêu chuẩn:ISO 13485/CE hoặc tươngđương 

                   2,000 

Máy nước tiểu 14 thông số Urit-500B

Máy phân tích đông máu quang học OCG-102
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11 G1-89
Chất kiểm chuẩn nước 

tiểu
HỘP

- Dùng kiểm chuẩn chất lượng các chỉ số pH, Nitrite, Glucose, Specific Gravity, Blood, 

Protein, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leukocytes (WBC), Ascorbic Acid, 

Creatinine, Calcium, Micro Albumin

- Kiểm soát phân tích nước tiểu NO.I là kiểm soát âm tính, NO.II là kiểm soát dương 

tính, NO.III là kiểm soát dương tính chỉ đối với Ascorbic Axit.

                          3 

Tổng cộng: 11  mặt hàng
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